
ĐVT: đồng

1 2 3 4 6

A Dự toán chi ngân sách nhà nước          7.546.471.342 643.802.827          6.902.668.515 

I Chi quản lý hành chính          7.546.471.342             643.802.827          6.902.668.515 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          3.268.234.631 530.114.827          2.738.119.804 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          1.641.000.000             113.688.000          1.527.312.000 

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán               21.000.000              21.000.000 

 - Kinh phí chi cho cán bộ điều động                 5.000.000                5.000.000 

 - Kinh phí tuyên truyền CTDT và CSDT             162.000.000             162.000.000 

 - Kinh phí triển khai các Chương trình phối hợp công tác 

dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh với các Sở, ngành có liên 

quan theo chương trình công tác do Ủy ban Dân tộc triển 

khai

            270.000.000             270.000.000 

 - Kinh phí tham gia hội thao ngày truyền thống cơ quan 

công tác dân tộc
            126.000.000             126.000.000 

 - Sơ kết tổng kết chính sách dân tộc và chương trình công 

tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Dân tộc và hội nghị hội 

thảo trên địa bàn tỉnh

              18.000.000              18.000.000 

 - Kinh phí tuyên truyền về tỉnh Khánh Hòa trên Báo Dân 

tộc
            270.000.000             270.000.000 

Nha trang, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Dự toán còn lại sử 

dụng

Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 09 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

Thực hiện quý I 

năm 2025 của Ban 

dân tộc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ I  NĂM 2025 CỦA BAN DÂN TỘC

(Kèm theo Quyết định số 12 /QĐ-SDTTG ngày 10/3/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo)

Chương: 483

Số TT Nội dung Dự toán năm

Đơn vị: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa 

(1134473)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn 

vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

         Sở Dân tộc và Tôn giáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I  năm 2025 của Ban Dân tộc 

như sau:



Dự toán còn lại sử 

dụng

Thực hiện quý I 

năm 2025 của Ban 

dân tộc

Số TT Nội dung Dự toán năm

 - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số 
            769.000.000 113.688.000             655.312.000 

1.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (N18)             156.000.000                             -               156.000.000 

 - Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP             156.000.000 0             156.000.000 

1.4

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

( N12)

2.481.236.711 0 2.481.236.711

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền 

vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng 

miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (00513)

382.372.760 382.372.760

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực (00515)
907.922.283 907.922.283

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất 

ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 

(00519)

161.505.900 161.505.900

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

chương trình (00521)

1.029.435.768 1.029.435.768
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